KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI LỚP 5
Trường Tiểu học Vĩnh Tuy

THÁNG 9, 10 – NĂM HỌC: 2011 - 2012
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	THÁNG 9
	THÁNG 10

	1
	Phạm Hoàng Anh
	08/6/2001
	5A
	9,6
	13,3

	2
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	30/01/2001
	5A
	8,4
	12,5

	3
	Đặng Thùy Giang
	13/02/2001
	5A
	7
	11,9


	4
	Phương Nhật Thư
	12/7/2001
	5A
	13
	15,6

	5
	Đặng Thùy Linh
	20/5/2001
	5A 
	7
	12,8

	6
	Vũ Thúy Hiền Lương
	08/9/2001
	5B
	4,8
	7,4

	7
	Vũ Anh Tú
	16/8/2001
	5B
	6,8
	10,8

	8
	Vũ Văn Cường
	20/9/2001
	5B
	4,8
	7,8


                                                                                                                Vĩnh Tuy, ngày 30/11/2011
                                                                                                       Người lập
                                                                                                                 Vũ Thị Mai

